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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 1,218.57 -2.7% 221.53 -2.4%
KLGD (trCP) 3,325.76 28.8% 280.24 13.1%
GTGD (tỷ VND) 83,878.74 24.6% 5,265.84 16.7%
Tổng cung (trCP) 10,042.91 18.5% 428.50 13.5%
Tổng cầu (trCP) 12,882.70 17.2% 354.40 10.6%
Top Giao dịch NĐTNN HOSE (Tỷ đồng)

GT Bán : : GT Mua
Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua/bán ròng của NĐTNN (tỷ VND)

Top các cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đến VN-INDEX
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Thống kê thị trường
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DIỄN BIẾN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TUẦN
Sau tuần giao dịch biến động hẹp quanh vùng giá 1.250
điểm. VN-INDEX trải qua tuần giao dịch biến động mạnh
tiêu cực, đặc biệt với áp lực bán mạnh trong 02 phiên cuối
tuần khi VN-INDEX không giữ được vùng hỗ trợ mạnh. Kết
thúc tuần VN-INDEX giảm -2,71% so với tuần trước về mức
1.218,57 điểm. Thanh khoản gia tăng kém tích cực khi khối
lượng tăng 26,81% trên HOSE. Độ rộng thị trường nghiên về
tiêu cực với áp lực điều chỉnh diễn ra mạnh trên hầu hết
các nhóm ngành ngoại trừ một số tích cực như công nghệ
thông tin, cảng-vận tải biển. Khối ngoại tiếp xu hướng bán
ròng mạnh trên HOSE với giá trị -4.4015,2 tỷ đồng trong
tuần này.
Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2411 giảm -48,40
điểm (-3,66%), đóng cửa tại 1.275,60 điểm. Chênh lệch
+4,37 điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là VN30F2412
VN30F2503 VN30F2506 chênh lệch từ +8,78 điểm đến
+13,87 điểm so với VN30. Tổng khối lượng hợp đồng giao
dịch tăng +27,42% so với tuần trước, và cao hơn mức trung
bình 20 phiên. Trong tuần này VN30F2411 đóng cửa dưới
vùng hỗ trợ 1.300, xu hướng ngắn hạn trong tuần tới dự
kiến kiểm định lại hỗ trợ 1.260 điểm. Khối lượng mở OI tuần
này là 64.319 hơn so với tuần gần nhất là 61.588 cho thấy
xu hướng gia tăng các vị thế nắm giữ.
Xu hướng ngắn hạn VN-INDEX suy giảm dưới vùng kháng
cự quanh 1.250 điểm. Vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm - 1.210
điểm, tương ứng vùng hỗ trợ tâm lý mạnh và vùng giá cao
nhất năm 2018, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá
thấp nhất tháng 04/2024 và 08/2024 đến nay. Xu hướng
trung hạn VN-INDEX đang chuyển sang trạng thái tích lũy
và chỉ cải thiện trở lại khi VN-INDEX vượt lên vùng kháng
cự mạnh quanh 1.250 điểm, vùng giá cao nhất năm 2023.
Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán
mạnh mở rộng qua nhiều mã, nhóm mã có tính chất đầu cơ.
Một phần nguyên nhân do áp lực bán mạnh của khối ngoại,
áp lực cắt lỗ, giảm tỉ lệ dư nợ margin của nhà đầu tư. Áp lực
giảm dư nợ mở rộng sang các mã, nhóm mã và có thể kéo
dài 3-4 phiên do tỉ lệ dư nợ cuối quí II/2024 ở mức cao gần
240.000 tỷ đồng. Với diễn biến hiện tại, ngắn hạn thị
trường đang vào trạng thái quá bán. Chúng tôi kỳ vọng
VN30 sẽ phục hồi quanh vùng giá 1.260 điểm, VN-INDEX
tương ứng phục hồi ở vùng giá 1.200-1.210. Hiện tại vốn
hóa toàn thị trường đang ở mức quanh 287 tỉ USD, tương
ứng khoảng 62% GDP 2024. Đây là vùng vốn hóa tương đối
hấp dẫn của thị trường so với qui mô nền kinh tế khi tăng
trưởng GDP năm 2025 kế hoạch vẫn tăng 6,5-7%. Chúng
tôi cho rằng thị trường sẽ phân hóa mạnh, với rất nhiều mã
chịu áp lực bán mạnh sẽ phục hồi ở vùng giá trên. Nhà đầu
tư tỉ trọng cao, vẫn ưu tiên quản trị rủi ro ngắn hạn. Tỉ trọng
dưới mức trung bình, quản trị rủi ro tốt nên xem xét giải
ngân các mã cơ bản tốt, có quý III tăng trưởng tốt, kỳ vọng
tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các
mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 

Doanh thu 
T.trưởng Lợi 

nhuận 

LHG 37.30 32-34 39-40 30 9.3 34.4% 31.6% Theo dõi giải ngân

CMG 57.90 50.5-52.5 57-58 48 34.6 22.3% -9.6% Theo dõi giải ngân

IDC 55.90 53-54.5 61-62 51 8.4 57.6% 217.5% Theo dõi giải ngân

DTD 26.80 24.5-25.5 30-31 23 11.0 97.4% 171.9% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)
Giá mua 
(1.000đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)

Hiệu quả đầu 
tư (%)

17/6/2024 CLX 15.52 16.8 26-28 15.5 -7.6%

18/7/2024 DPM 33.70 33.2 40-41 35 1.5%

6/11/2024 DTD 26.80 25.5 30-31 25 5.1%

6/11/2024 IDC 55.90 56.3 61-62 55 -0.7%
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TIN NỔI BẬT

Kinh tế Trung Quốc đón tín
hiệu tích cực

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ 
tháng 10 đã tăng vọt 4.8% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng mạnh nhất trong 8 
tháng qua và vượt xa dự báo 3.8% của giới chuyên gia.
Đây được xem là tín hiệu cho thấy hiệu quả bước đầu từ gói kích thích kinh tế mạnh 
tay nhất của Bắc Kinh kể từ sau đại dịch. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế vẫn còn 
những mảng tối đáng lo ngại. Sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5.3%, thấp hơn dự 
báo 5.6% và chậm hơn tháng trước.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất có thể đến từ bên ngoài. Chiến thắng của Donald 
Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cùng đe dọa áp thuế 60% lên hàng 
Trung Quốc, có thể buộc Bắc Kinh phải đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp kích thích 
nhu cầu nội địa để bù đắp cho cú sốc xuất khẩu.

Chứng khoán SHS ra mắt
nhận diện thương hiệu mới –
tuyên bố sứ
mệnh “Kiến tạo tài chính
thịnh vượng”

Ngày 15/11/2024, nhân dịp kỷ niệm tròn 17 năm thành lập, Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vui mừng công bố định vị và nhận diện thương hiệu 
mới, đánh dấu bước tiến chiến lược với cam kết lâu dài đồng hành cùng khách 
hàng trên hành trình kiến tạo tài chính thịnh vượng và bền vững. 
Biểu tượng thương hiệu (Logo) mới được thiết kế với hình ảnh hai chữ S song hành 
tạo thành dải lụa vươn lên – một biểu tượng mạnh mẽ về sự kết nối bền chặt giữa 
SHS và khách hàng, không ngừng vươn tới những thành tựu mới. Hình ảnh dải lụa 
uyển chuyển, mềm mại nhưng đầy vững chắc, thể hiện tinh thần không ngừng đổi 
mới và linh hoạt của SHS, đồng thời nhấn mạnh tính tận tâm, chuyên nghiệp, hướng 
tới cung cấp những giải pháp phù hợp cho mỗi khách hàng.
Hai chữ S này cũng đại diện cho các giá trị mà SHS hướng đến: "Thành công" 
(Success) được xây dựng trên nền tảng "Bền vững" (Sustainability). Đây là những 
yếu tố nền tảng mà SHS cam kết đồng hành cùng khách hàng, xây dựng một hệ 
sinh thái tài chính an toàn, vững chắc và không ngừng tiến xa.

Chủ tịch Powell: Fed không
cần "vội vã" giảm lãi suất

Tại một sự kiện ở Dallas trong ngày 14/11, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gửi đi 
thông điệp rõ ràng về việc không vội vã hạ lãi suất. Theo ông, việc nền kinh tế Mỹ 
vẫn tăng trưởng tốt sẽ cho Fed thêm thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô và 
tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ. 
Lãnh đạo Fed cũng tỏ ra lạc quan về điều kiện hiện tại, gọi tăng trưởng trong nước 
là "vượt xa bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới".
Theo ông, thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Mặc dù số liệu việc làm tháng 10 
chỉ tăng khiêm tốn 12,000 do ảnh hưởng của thiên tai và đình công, nhưng tỷ lệ 
thất nghiệp đã ổn định trong những tháng gần đây và duy trì ở mức thấp theo tiêu 
chuẩn lịch sử.
Dù vậy, Powell cho biết lạm phát tính theo thước đo ưa thích của Fed đang ở mức 
2.3% trong tháng 10, hoặc 2.8% khi loại trừ thực phẩm và năng lượng.
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Giá trị giao dịch tuần theo Ngành P/E và Thị Trường

194.2

Top Vốn hóa Top KLGD lớn nhất 
Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VCB 514,196 19.4% 6,194 14.9       2.7 HPG 146,308,152 11.4% 1,905 13.8         1.5

BID 259,370 17.8% 4,106 11.1        1.9 VPB 107,434,872 9.4% 1,672 11.4         1.1

FPT 200,065 23.1% 5,125 26.5      5.6 VHM 104,002,706 10.2% 4,700 8.6          0.8

CTG 180,432 16.2% 4,035 8.3        1.3 VIX 98,704,417 6.9% 814 12.2         0.9

VHM 175,699 10.2% 4,700 8.6        0.8 SHB 88,142,509 14.5% 2,146 4.8          0.7

Top 5 cổ phiếu tăng giá Top 5 cổ phiếu giảm giá
Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

DTT 20.3% 7.9% 1,270 15.7       1.2 SFC -15.0% 11.7% 1,813 13.7         1.6

SC5 14.6% 10.2% 2,475 8.5        0.8 CTF -14.2% 1.8% 213 127.0       2.2

HAG 14.0% 23.3% 1,841 6.4        1.4 HRC -13.9% 3.5% 640 64.7        2.3

S4A 12.9% 20.9% 2,785 14.8       3.0 VDS -11.6% 15.0% 1,658 11.1          1.6

VTP 12.7% 22.6% 2,930 39.1       9.3 NKG -11.0% 8.1% 1,736 11.4         0.9

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng Top KLGD NĐT nước ngoài bán ròng 
Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL bán ROE EPS P/E P/B

HAG 3,077,470 23.3% 1,841 6.4        1.4 VHM (21,560,163) 10.2% 4,700 8.6          0.8

NVL 3,070,599 -5.8% -1,260 -        0.5 SSI (17,270,975) 12.2% 1,603 15.4         1.8

DXG 2,945,901 0.9% 207 77.4      0.7 VPB (17,179,400) 9.4% 1,672 11.4         1.1

KBC 2,597,672 2.1% 549 52.2      1.1 TCB (10,245,821) 16.4% 3,207 7.1           1.1

DXS 2,112,548 -0.1% -17 -        0.5 HDB (8,882,353) 25.7% 4,476 5.6          1.4
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Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

3/10/2024 15/11/2024 21/10/2024 18/10/2024 MA1 Đại hội Cổ đông Bất thường
15/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 CLW Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
14/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 FPT Giao dịch nội bộ
14/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 SSB Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
9/10/2024 15/11/2024 16/10/2024 15/10/2024 TBR Trả cổ tức bằng tiền mặt

18/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 SMN Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
17/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 BCF Giao dịch nội bộ
30/10/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 FCM Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
12/11/2024 15/11/2024 18/11/2024 15/11/2024 MIZA Phát hành cổ phiếu
2/10/2024 16/11/2024 16/10/2024 15/10/2024 CT3 Đại hội Cổ đông Bất thường

24/10/2024 18/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 MSN Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
24/10/2024 18/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 MVN Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

8/11/2024 18/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 NJC Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
3/10/2024 19/11/2024 22/10/2024 21/10/2024 PSL Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/10/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 TNG Giao dịch nội bộ
17/10/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 TSJ Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
16/10/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 DIG Giao dịch nội bộ
16/10/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 SMB Giao dịch nội bộ
24/10/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 XDH Giao dịch nội bộ
23/10/2024 19/11/2024 8/11/2024 7/11/2024 CBS Trả cổ tức bằng tiền mặt
12/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 19/11/2024 GDT Phát hành cổ phiếu
13/11/2024 19/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 TNA Tạm dừng Niêm yết
18/10/2024 20/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 HMH Giao dịch nội bộ
18/10/2024 20/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 EVE Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan
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LỊCH SỰ KIỆN TRONG TUẦN
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung,  
Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem
xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận
định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các
chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham
khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có
thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo
cáo nghiên cứu phân tích này.
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